
CÁC OPTION CHỌN PHẦN GIẢM TỐC 



CẤU HÌNH THẲNG HÀNG:

Chân đế

F – Mặt Bích B5

E – Một Cấp Giảm Tốc

XZ – Chân đế / Mặt Bích  B14

XF – Chân đế / Mặt Bích B5

IEC – Bộ Kết Nối IEC W – Free Input Shaft

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 

IEC Bộ chuyển đổi, bích B5

W Bộ chuyển đổi trục vào tự do

MK Motor Bracket

RLS Backstop lắp trong bộ chuyển đổi W

SEK Bộ chuyển đổi lắp động cơ SERVO

SEP Bộ chuyển đổi lắp động cơ SERVO

VL Bạc đạn tăng cường chịu lực

Chân đế

E 1 cấp giảm tốc

EA 1 cấp giảm tốc then hoa

F Mặt bích

XF Trục dương, chân đế, bích B5

XZ Trục dương, chân đế, bích B14

Các Phần Chọn Lựa Tiêu Chuẩn

Các Lựa Chọn Kết Cấu lắp



CẤU HÌNH SONG SONG : 

A – Trục Lõm V – Trục Lồi

AZ – Trục Lõm/ Mặt Bích B14 
VZ – Trục Lồi/ Mặt Bích B14

VF – Trục Lồi / Mặt Bích B5

VX – Trục Lồi / Chân Đế

AF – Trục Lõm/ Mặt Bích B5 

AX – Trục Lõm / Chân Đế 

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 

IEC Bộ chuyển đổi, bích B5

W Bộ chuyển đổi trục vào tự do

MK Motor Bracket

RLS Backstop lắp trong bộ chuyển đổi W

SEK Bộ chuyển đổi lắp động cơ SERVO

SEP Bộ chuyển đổi lắp động cơ SERVO

VL Bạc đạn tăng cường chịu lực

VL2 Bộ ứng dụng khuấy

VL3 Bộ ứng dụng khuấy có dry well

EA Trục then hoa

G Có đệm lót cao su

H Nắp bảo vệ trục

H66 Nắp bảo vệ trục môi trường đặc biệt

S Trục âm, lắp đĩa co Shrink Disc

B Bộ khóa chặn lắp trục âm

A Trục âm

AF Trục âm, bích B5

AZ Trục âm, bích B14

AX Trục âm, chân đế

V Trục dương

VF Trục dương, bích B5

VX Trục dương,chân đế

VZ Trục dương, bích B14

Các Phần Chọn Lựa Tiêu Chuẩn

Các Lựa Chọn Kết Cấu Lắp



CẤU HÌNH VUÔNG GÓC:

– Trục Lồi / Chân Đế

AF – Trục Lõm/ Mặt Bích B5 

AZ – Trục Lõm / Mặt Bích B14 

AX – Trục Lõm / Chân Đế 

AXF – Trục Lõm / Chân Đế / Mặt Bích B5 

AXZ – Trục Lõm / Chân Đế / Mặt Bích 

B14 

VF – Trục Lồi / Mặt Bích B5

VXF – Trục Lồi / Chân Đế / Mặt 

Bích B5

VXF – Trục Lồi / Chân Đế / Mặt 

Bích B14

LX – Trục Lồi Hai Phía

VZ – Trục Lồi / Mặt Bích B14

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 
IEC Bộ chuyển đổi, bích B5

W Bộ chuyển đổi trục vào tự do

MK Motor Bracket

RLS Backstop lắp trong bộ chuyển đổi W

SEK Bộ chuyển đổi lắp động cơ SERVO

SEP Bộ chuyển đổi lắp động cơ SERVO

VL Bạc đạn tăng cường chịu lực

VL2 Bộ ứng dụng khuấy

VL3 Bộ ứng dụng khuấy có dry well

EA Trục then hoa

G Có đệm lót cao su

H Nắp bảo vệ trục

H66 Nắp bảo vệ trục môi trường đặc biệt

R Có Backstop

S Trục âm, lắp đĩa co Shrink Disc

B Bộ khóa chặn lắp trục âm

D Torque Arm dạng tay đòn

K Torque Arm dạng tấm

Trục dương, chân đế

AF Trục âm, bích B5

AZ Trục âm, bích B14

AX Trục âm, chân đế

AXF Trục âm, chân đế, bích B5

AXZ Trục âm, chân đế, bích B14

VF Trục dương, bích B5

VXF Trục dương,chân đế, bích B5

VXZ Trục dương,chân đế, bích B14

VZ Trục dương, bích B14

LX Trục dương hai bên

Các Phần+B1:C31 Chọn Lựa Tiêu Chuẩn

Các Lựa Chọn Kết Cấu Lắp



Tâ ́m đỡ đô ̣ng cơ

Shrink Disc – Đi ̃a Co

Truyê ̀n đô ̣ng bă ̀ng 

tru ̣c gia ̉m tô ́c - LCX

Truyê ̀n đô ̣ng bă ̀ng 

đô ̣ng cơ - LX

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 

La ̀m ma ́t bă ̀ng nước, phâ ̀n cho ̣n lựa cho ca ́c hô ̣p gia ̉m tô ́c song song 

va ̀ vuông go ́c

Do ̀ng nước gia ̉i nhiê ̣t qua bô ̣ Trao Đô ̉i Nhiê ̣t

La ̀m ma ́t dâ ̀u : Dâ ̀u bôi trơn được bơm ra kho ̉i hô ̣p gia ̉m tô ́c va ̀ được cha ̉y qua Bô ̣ Trao Đô ̉i Nhiê ̣t

CS 1 : Du ̀ng Qua ̣t Gia ̉i Nhiê ̣t

CS 2 : Du ̀ng Nước Gia ̉i Nhiê ̣t



H66 - Bô ̣ ba ̉o vê ̣ chô ́ng nước va ̀ bu ̣i 

Bộ Chống Xoay Ngược: 

Được lă ́p cho ca ́c hô ̣p gia ̉m tô ́c vuông go ́c, bô ̣ chô ́ng xoay ngược được 

bôi trơn bă ̀ng dâ ̀u bôi trơn hô ̣p gia ̉m tô ́c

OT – Bình chứa dâ ̀u bô ̉ sung 

IEC – Bô ̣ chuyê ̉n đô ̉i IEC ED – Tay momen 

chô ́ng xoay  

FAN – Qua ̣t gia ̉i 

nhiê ̣t  

F1 – Input Flange  

Ba ̣c đa ̣n tăng cường lực VL2/VL3 :

Đă ̣c biê ̣t cho ứng du ̣ng khuâ ́y trô ̣n, ca ́c ba ̣c đa ̣n tăng cường giu ́p ba ̉o 

vê ̣ hô ̣p gia ̉m tô ́c ta ́c đô ̣ng bới ca ́c lực do ̣c tru ̣c va ̀ lực hướng tâm la ̀m 

gia tăng tuô ̉i tho ̣.

Kê ́t hợp với ca ́c bô ̣ chă ̣n dâ ̀u, giu ́p gia ̉m thiê ̉u kha ̀ năng rỉ dâ ̀u cho ứng 

du ̣ng khuâ ́y/trô ̣n.

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 



Truyê ̀n đô ̣ng phu ̣  
Khớp nô ́i thu ̉y lực   

Thă ́ng đĩa va ̀ thă ́ng trô ́ng

Bô ̣ khung xoay  
Bô ̣ khung nê ̀n  Pre Stage Drive 

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 



Phớt chặn dầu tiêu chuẩn của Nord được chế tạo từ vật liệu 

Nitrile – Butadien ( NBR ).
Khách hàng có thể chọn lựa vòng phớt có vật liệu Fluor – 

Rubber Elastomer ( FKM )  hay còn gọi là VITON, có khả năng 

chống bụi và nhiệt độ cao.

Vòng phớt cơ khí

Vòng phớt labyrinth

Vòng phớt bổ sung 

gamma phía ngoài 
chống bụi

Có đĩa chặn bổ sung 

chống các sợi nhỏ. 

Có đĩa chặn bổ sung 

PTFE chống hóa 

chất

CÁC LOẠI PHỚT CHẮN DẦU:

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 



Vo ̀ng Phớt Taconite cho môi trường 

quă ̣ng mo ̉, bao gô ̀m vo ̀ng phớt ke ́p

 ( Hai vo ̀ng chă ́n ) va ̀ mô ̣t vo ̀ng phớt 

Labyrinth giu ́p ngăn triê ̣t đê ̉ bu ̣i đa ́

Ba ̣c Đa ̣n Dry Well cho ca ́c tru ̣c lă ́p thă ̉ng đứng. Đă ̣c biê ̣t cho ứng du ̣ng 

khuâ ́y/trô ̣n. Trong trường hợp dâ ̀u bị rỉ ta ̣i vo ̀ng phớt ke ́p thì dâ ̀u se ̃ 

được dâ ̃n đê ́n mô ̣t ra ̃nh dâ ̃n từ mô ̣t đĩa chă ̣n dâ ̀u va ̀ nhâ ̣n biê ́t bă ̀ng 

mô ̣t đâ ̀u do ̀. 

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 

The NORD True Dry Well : 
Với phương a ́n na ̀y, không co ́ tiê ́p xu ́c giữa vo ̀ng phớt va ̀ tru ̣c 

dưới mức dâ ̀u bôi trơn ma ̀ co ́ thê ̉ dâ ̃n đê ́n rỉ dâ ̀u trong qua ́ 

trình hoa ̣t đô ̣ng.

Giu ́p loa ̣i bo ̉ hoa ̀n toa ̀n kha ̉ năng bị rỉ dâ ̀u.

Vo ̀ng pho ́t ke ́p ( Double Shaft Sealing ) bao gô ̀m 

vo ̀ng chă ́n Form A phía trong va ̀ vo ̀ng chă ́n Form AS 

phía ngoa ̀i. 

CÁC LOẠI PHỚT CHẮN DẦU:



3 phương pháp bôi trơn hộp giảm tốc NORD

1- Tát dầu: Mức dầu tương đối thấp, bánh rang và bạc đạn không 

ngâm trong dầu mà được bôi trơn bằng lực tát dầu khi vận hành, 

thường cho các hộp lắp M1 và M3

2- Ngâm dầu: Bánh răng và bạc đạn ngâm gần như trong dầu, thường 

dành cho các hộp lắp M2 và M4. 

3- Áp lực cưỡng bức :Mức dầu chỉ cần thấp, nhờ vào lực bơm có 

động cơ hoặc bơm đẩy của trục quay, dầu được phân phối lên toàn bô 

các phần của hộp giảm tốc

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 



BẢO VỆ BỀ MẶT

Phương pha ́p sơn mới nhâ ́t co ́ tha ̀nh phâ ̀n ră ́n cao, gia ̉m thiê ̉u pha ́t ta ́n dung môi. 

Sơn tha ̀nh phâ ̀n ră ́n cao lên đê ́n 80% châ ́t ră ́n va ̀ trung bình chỉ 80% la ̀ châ ́t dung môi, giu ́p gia ̉m 

đa ́ng kê ̉ sự pha ́t ta ́n va ̀ ô nhiê ̉m môi trường.

Hê ̣ thô ́ng sơn cu ̉a NORD DRIVESYSTEMS giu ́p chịu được ca ́c loa ̣i ho ́a châ ́t kha ́c nhau, đa ̃ được 

kiê ̉m định viê ̣c chô ́ng la ̣i tô ́t ca ́c tha ̀nh phâ ̀n ho ́a châ ́t.
Sơn cu ̉a NORD theo tiêu chuâ ̉n NSF/ANSI51-2009 va ̀ an toa ̀n thực phâ ̉m, ma ̀ không câ ̀n yêu câ ̀u 

thêm mô ̣t lớp sơn phu ̉ na ̀o kha ́c.

Tâ ́t ca ̉ đô ̣ng cơ gia ̉m tô ́c va ̀ hô ̣p gia ̉m tô ́c cu ̉a NORD đa ́p ứng mức đô ̣ cao nhâ ́t ba ̉o vê ̣ chô ́ng la ̣i 

ca ́c điê ̀u kiê ̣n môi trường â ̉m ướt va ̀ khă ́c nghiê ̣t. Với ca ́c tiêu chuâ ̉n sơn đa da ̣ng được a ́p du ̣ng, 

giu ́p đô ̣ng cơ gia ̉m tô ́c NORD cu ̉a ba ̣n vâ ̣n ha ̀nh tuyê ̣t ha ̉o ở môi trường khă ́c nghiê ̣t nhâ ́t

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 



www.nord.com

DẦU BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC CHỌN THEO YÊU CẦU CHO ỨNG DỤNG

Phần mềm tính toán nhiệt độ dầu và chọn dầu bôi trơn phù hợp

CÁC CẤU HÌNH VÀ CÁC CHỌN LỰA HỘP GIẢM TỐC 

http://www.nord.com/

